KHBD Địa Lí 9
                                                                       Năm học: 2024-2025



Ngày soạn:03/01/2025
Ngày dạy: 06/01/2025


 Tiết 32, 33     Bài 17          VÙNG TÂY NGUYÊN
                Môn học: ĐỊA LÍ; Lớp: 9
                  Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. MỤC TIÊU:   

1. Về kiến thức:  
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
- Trình bày được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.
- Nhận xét được đặc điểm dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên.
2. Về năng lực:

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên; trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng. 
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Tìm hiểu và giới thiệu một lễ hội ở vùng Tây Nguyên.
3. Về phẩm chất

- Yêu nước: Ý thức bảo vệ Tổ quốc. 
- Trách nhiệm: Bảo vệ TN,MT, di sản văn hoá; đoàn kết dân tộc; đoàn kết, hợp tác quốc tế.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Thiết bị dạy học: Bản đồTN, KT Vùng Tây Nguyên, tranh ảnh về tự nhiên và kinh tế của vùng, phiếu học tập.

- Học liệu: SGK, Atlat Địa lí VN, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Vở ghi, dụng cụ học tập.

- Tập BĐ và BT,TH ĐL9.

- Tranh ảnh sưu tầm về vùng Tây Nguyên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)

a) Mục tiêu: Tạo sự phấn khởi trước khi tìm hiểu về vùng Tây Nguyên.

b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS sắm vai với tiểu phẩm đã hướng dẫn chuẩn bị trước ở nhà.

Tiểu phẩm: Nhà mình kinh doanh gì thế?

Chuyện xảy ra ở gia đình nhà A và B:

Bố: Sắp tới bố dự định sẽ mở cửa hàng kinh doanh nông sản. Theo cả nhà, mình nên kinh
doanh mặt hàng nào và nhập hàng từ đâu?

Mẹ: Kinh với chả doanh, khéo mà lại đổ nợ.

Bố: Em hay nhỉ, chưa gì đã bàn lùi. Bố muốn nghe ý kiến của A và B trước.

A: Con thấy kinh doanh nông sản sạch là hướng đi tốt. Mình có thể mở cửa hàng bán trực tiếp
và online. Nhu cầu ngày càng tăng đó bố. Ở khu chung cư gần nhà mình, người ta đặt online
hằng ngày.

B: Con thấy ổn. Về nguồn cung, con có nhiều bạn bè sản xuất nông sản hữu cơ có thể cung
cấp với giá gốc. Mẹ khéo tay vậy có thể chế biến một số sản phẩm đi kèm như mứt, sấy,…
cũng ổn mà mẹ.

Mẹ: Thôi, mẹ chỉ chờ bế cháu thôi, không làm gì hết đâu.

Bố: Em làm rất tốt vụ này, chung tay với ba bố con cũng không lo thiệt đâu, ha ha. Về nguồn nông sản, bố nghĩ có thể đặt ở các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk,… xe cộ đi lại cũng rất tiện, qua 1 đêm là tới. Bố sẽ kết nối thêm với các nhà cung cấp và phân phối.

Cứ thống nhất vậy đi nha.

A và B: Dạ bố.

Mẹ: Chịu thua 3 bố con anh luôn.

- GV cho HS thảo luận cặp đôi, trả lời các câu hỏi sau:
+ Dự định của gia đình nhà A và B là gì?
+ Người bố đã đề cập đến các địa phương nào? Vì sao?
+ Theo em, người mẹ có nên hỗ trợ gia đình không? Vì sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.
Bước 4: GV kết luận, nhận định và dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (115 phút)

2.1. Hoạt động 2.1: 2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu VTĐL và phạm vi lãnh thổ của vùng. Tây Nguyên. (10 phút)

a) Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân:
- Xác định giới hạn và vị trí địa lí của Tây Nguyên
- Cho biết vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên có điểm gì khác so với các vùng trong nước?

- Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí Tây Nguyên.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.

- VTĐL và phạm vi lãnh thổ: 

+ Gồm 5 tỉnh: Kin Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. Diện tích tự nhiên là 54,5 nghìn km2, chiếm 16,5% diện tích cả nước (2021).
+ Tiếp giáp với Lào và Cam-pu-chia, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. 

- Tây Nguyên là vùng duy nhất không giáp biển.
- Ý nghĩa: Có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả nước về kinh tế cũng như quốc phòng. Vị trí ngã 3 biên giới giữa 3 nước VN-Lào- Campuchia đem lại cho Tây Nguyên lợi thế về độ cao ở phía nam bán đảo Đông Dương cũng như cơ hội liên kết với các nước trong khu vực. Do đó Tây Nguyên có nhiều ĐK để mở rộng giao lưu KT, văn hóa với các vùng trong nước và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công.

Bước 4: GV kết luận, nhận định. 
Lồng ghép quốc phòng an ninh: GV giới thiệu một số hình ảnh về bảo vệ Tổ quốc tại các của khẩu với Lào và Cam-pu-chia. GD cho HS ý thức bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết dân tộc.

2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm ĐKTN, TNTN của DHNTB (25 phút)

a) Mục tiêu: Trình bày được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.
b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm: 
Mỗi nhóm tìm hiểu và trình bày một thế mạnh và hạn chế về ĐKTN và TNTN ở Tây Nguyên theo bảng sau:
	Nhân tố
	Đặc điểm
	Thế mạnh
	Hạn chế

	Địa hình và đất
	
	
	

	Khí hậu
	
	
	

	Rừng 
	
	
	

	Nước
	
	
	

	Khoáng sản
	
	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.
	Nhân tố
	Đặc điểm
	Thuận lợi
	Khó khăn

	Địa hình
và đất
	– Cao nguyên xếp tầng.
– Đất badan.
	– Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, trồng rừng.
– Vùng núi cao phát triển lâm sản, dược liệu quý.
	– Địa hình
hiểm trở khó
khăn cho giao
thông, kết nối.
– Đất bị thoái hoá.

	Khí hậu
	– Mang tính chất cận xích đạo, phân hoá theo độ cao địa hình, chia thành 2 mùa mưa – khô rõ rệt.
– Vùng núi cao mát mẻ.
	– Mùa mưa có lượng mưa lớn, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt.
– Mùa khô ít mưa, kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho phơi sấy và bảo quản nông sản.
– Phát triển du lịch.
	Khô hạn.

	Rừng
	– Có diện tích rừng khá lớn, nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
– Rừng giàu, đa dạng sinh học cao.
	Bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch

	Suy giảm đa
dạng sinh học.


	Nước
	– Đầu nguồn của hầu hết các con sông ở miền Trung, Đông Nam Bộ và một số phụ lưu của hệ thống sông Mê Công. Ngoài ra còn có các hồ tự nhiên.
– Nguồn nước ngầm khá phong phú.
	– Phát triển thuỷ điện.
– Nuôi trồng thuỷ sản.
– Phát triển du lịch.

	Mùa khô cạn
nước, nguy cơ
cháy rừng.


	Khoáng sản
	Bô-xít nhiều nhất nước, ngoài ra còn có đá axit, asen,…

	Nguyên liệu công nghiệp.

	Công nghệ
còn hạn chế.



Bước 4: GV kết luận, nhận định. 
GV GD HS ý thức bảo vệ TNTN.


2.3. Hoạt động 2.3: Tìm hiểu đặc điểm dân cư và văn hoá của vùng Tây Nguyên (20 phút)

a) Mục tiêu: Nhận xét được đặc điểm dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm: Kĩ thuật “Hỏi chuyên gia”
- GV mời 3 HS lên phía trên làm chuyên gia để tiếp nhận và trả lời các câu hỏi do các bạn đạt ra. Tên nhóm chuyên gia: “Chuyên gia về đặc điểm dân cư, văn hoá ở Tây Nguyên”.
- HS bên dưới sẽ đặt câu hỏi xoay quanh các vấn đề về đặc điểm dân cư và văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.
Bước 4: GV kết luận, nhận định. 
GV dạy lồng ghép di sản: 

Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên: Cồng chiêng Tây Nguyên một loại hình văn hoá trải
dài suốt 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Chủ nhân của loại hình văn hoá đặc sắc này là các dân tộc Tây Nguyên: Ba Na, Xê Đăng, Mnông, Cơ Ho, Rơ Măm, Ê Đê, Gia Rai,... Lễ hội cồng chiêng là một lễ hội được tổ chức hằng năm và luân phiên giữa các tỉnh có văn hoá cồng chiêng (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) nhằm quảng bá hình ảnh Không gian văn hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Tại đây, những lễ hội dân gian đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên sẽ được dựng lại, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung sức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của đồng bào các dân tộc. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hoá mà còn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với người dân Tây Nguyên.

2.4. Hoạt động 2.4: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên (60 phút)

a) Mục tiêu: Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên.
b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm:

- Nhóm 1+2: Dựa vào hình 17.1 và thông tin trong bài, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố của cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả ở vùng Tây Nguyên. 

- Nhóm 3+4: Dựa vào bảng 17.2 và thông tin trong bài, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp ở vùng Tây Nguyên.
- Nhóm 5+6: Dựa vào hình 17.2 và thông tin trong bài, hãy:

+ Kể tên và xác định vị trí các nhà máy thuỷ điện ở Tây Nguyên.

+ Trình bày tình hình phát triển và phân bố công nghiệp khai khoáng ở vùng Tây Nguyên.

- Nhóm 7+8: Dựa vào hình 17.2 và thông tin trong bài, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố du lịch ở vùng Tây Nguyên.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.

- Nhóm 1+2: 

+ Cây công nghiệp lâu năm: là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta, diện tích năm 2021 là 981,2 nghìn ha, sản lượng đạt 2159,7 nghìn tấn. Cà phê là cây công nghiệp quan trọng, đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng, trồng nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Chè trồng chủ yếu trên các cao nguyên cao ở Lâm Đồng, Gia Lai. Cao su trồng nhiều ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Một số cây công nghiệp lâu năm khác như hồ tiêu, điều,… trồng nhiều ở Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông,…
+ Cây ăn quả: năm 2021, diện tích là 70,7 nghìn ha, sản lượng 377,3 nghìn tấn. Có nhiều cây ăn quả như sầu riêng, bơ, chuối,… trồng ở hầu hết các tỉnh trong vùng.

- Nhóm 3+4: 

+ Khai thác và chế biến gỗ: chú trọng gắn khai thác với chế biến gỗ. Năm 2021, tổng sản lượng gỗ khai thác là 753,7 nghìn m3. Đắk Lắk là tỉnh có sản lượng gỗ khai thác lớn nhất (397 nghìn m3).
+ Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng: chú trọng phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; kết hợp khai thác với trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán bảo vệ rừng. Năm 2021, tổng diện tích rừng trồng mới của vùng đạt 19 nghìn ha. Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng trồng mới lớn nhất (8 nghìn ha).

- Nhóm 5+6:
+  Các nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên: PleiKrông, I-a-ly, Sê san 3, Sê san 3A, Sê San 4, Sê San 4A, An khê, Ayun Hạ, Srê Pôk 3, Đrây H’ling, Đa Nhim, Đồng Nai 1, Đồng Nai 3.
+ Tình hình phát triển và phân bố công nghiệp khai khoáng: công nghiệp khai thác bô-xít tại các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai,… cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến bô-xít, a-lu-min; công nghiệp chế biến nhôm và các sản phẩm từ nhôm. Trong quá trình khai thác và chế biến cần chú ý vấn đề bảo vệ môi trường.

- Nhóm 7+8: 

+ Là vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch văn hóa gắn với bảo vệ môi trường. Các sản phẩm du lịch sinh thái gồm: thám hiểm, nghiên cứu các hệ sinh thái vườn quốc gia, hang động,…; du lịch trang trại; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi và hồ trên núi;… Các sản phẩm du lịch văn hóa gồm: tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật như nhà Rông, nhà Dài, nhà Mồ, các buôn làng,…
+ Hoạt động du lịch phát triển mạnh ở Lâm Đồng và Đắk Lắk, 2 tỉnh này chiếm trên 70% doanh thu du lịch lữ hành toàn vùng (2021). TP Đà Lạt là trung tâm du lịch nổi tiếng của vùng. Các tuyến du lịch trọng điểm như “Con đường xanh Tây Nguyên”, “Con đường huyền thoại - Đường mòn Hồ Chí Minh”,… tạo điều kiện để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Tây Nguyên.
Bước 4: GV kết luận, nhận định. 

3. Hoạt động 3: Luyện tập (7 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu nội dung về vùng Tây Nguyên.
b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn cho HS làm BT 1,2 phần luyện tập sgk/200.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Domino.

 GV nêu thể lệ trò chơi, thời gian và cách đánh giá.

+ Có nhiều thẻ kiến thức (số lượng thẻ không quá nhiều, khoảng trên 10 thẻ để không bị quá lâu).
+ Nhóm HS sẽ ghép nối các kiến thức tạo thành một bộ hoàn chỉnh.

+ Thời gian thực hiện trò chơi khoảng 2 – 3 phút.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.
Bước 4: GV kết luận, nhận định.
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (3 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa lại kiến thức về bài học.

b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 
HS hoàn thành nhiệm vụ tại nhà.
Bước 3: HS báo cáo, thảo luận.
HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vào tiết học sau.
Bước 4: GV kết luận, nhận định.
* Hướng dẫn bài sắp học: Bài 18- THỰC HÀNH …. Ở TÂY NGUYÊN
Tìm kiếm thông tin và sắp xếp theo gợi ý mục 3/sgk/201.
- Nhóm 1, 2: Vấn đề khai thác, phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên.
- Nhóm 3, 4: Vấn đề môi trường trong khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên.

- Nhóm 5, 6: Vấn đề môi trường trong khai thác tài nguyên nước ở Tây Nguyên.

	Người soạn
	   Hòa Quang Bắc, Ngày 6 tháng 1 năm 2025
 Tổ trưởng chuyên môn




1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ:


- Diện tích: 54,5 nghìn km2, chiếm 16,5 % diện tích cả nước (2021); gồm có 5 tỉnh.


- Là vùng duy nhất không giáp biển. 


- Ý nghĩa: giáp vùng Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển và là thị trường tiêu thu sản phẩm, có mối liên hệ với Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, mở rộng quan hệ với Lào và Cam-pu-chia.









































2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


a) Thế mạnh:


- Địa hình và đất: chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng, đất badan. Thuận lợi trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, trồng rừng,…


- Khí hậu: cận xích đạo, chia thành 2 mùa mưa – khô rõ rệt, vùng núi cao mát mẻ. Thuận lợi cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt vào mùa mưa; phơi sấy và bảo quản nông sản vào mùa khô; phát triển du lịch.


- Rừng: diện tích rừng khá lớn, đa dạng sinh học cao, nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.


- Nước: là đầu nguồn của nhiều con sông, nhiều hồ tự nhiên; nguồn nước ngầm khá phong phú. Thuận lợi hát triển thuỷ điện, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch.


- Khoáng sản: Bô-xít nhiều nhất nước, là nguyên liệu phát triển công nghiệp.


b) Hạn chế: 


Địa hình hiểm trở, đất bị thoái hoá; mùa khô cạn nước, nguy cơ cháy rừng; suy giảm đa dạng sinh học; công nghiệp còn hạn chế.








3. Đặc điểm dân cư và văn hoá


a) Đặc điểm dân cư


- Số dân; khoảng 6 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 38%; mật độ dân số thấp.


– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao (1,25%), cơ cấu dân số trẻ.


– Tỉ lệ dân thành thị còn thấp, khoảng 29%. 


– Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc.


b) Đặc điểm văn hoá:


 - Có văn hoá đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc; đặc trưng là không gian văn hoá cồng chiêng và các lễ hội.


- Lưu giữ nhiều di tích lịch sử - văn hoá có giá trị.


– Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 91,8% (năm 2021).


























4. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh


a) Phát triển cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả


- Cây công nghiệp lâu năm: là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta; cà phê là cây công nghiệp quan trọng; ngoài ra, còn trồng chè, cao su, hồ tiêu, điều.


- Cây ăn quả: sầu rieng, bơ, chuối được trồng ở hầu hết các tỉnh.


b) Lâm nghiệp


- Khai thác và chế biến gỗ: tổng sản lượng gỗ khai thác là 753,7 nghìn m3. 


- Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng: kết hợp khai thác với trồng mới, khoanh�nuôi, giao khoán bảo vệ rừng. 


c) Công nghiệp sản xuất điện và công nghiệp khai khoáng


- Sản xuất điện:


+ Tây Nguyên có trữ năng thuỷ điện lớn thứ 2 cả nước.


+ Ngoài ra, vùng cũng phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời.�- Công nghiệp khai khoáng: Khai thác bô-xít để sản xuất a-lu-min, nhôm. 


d) Du lịch


- Giàu tiềm năng du lịch với tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hoá đặc sắc.


- Lâm Đồng và Đắk Lắk là hai tỉnh phát triển mạnh du lịch ở Tây Nguyên. Thành phố Đà Lạt là trung tâm du lịch nổi tiếng của Vùng.



































Giáo viên: Biện Thị Thu Thúy                                          Trường thcs Hòa Quang

